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TÓM TẮT 

 Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học kỹ thuật, công 

nghệ kỹ thuật điện tử mà trong đó đặc biệt là kỹ thuật điều khiển tự động đóng vai trò quan 

trọng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lí, công nghiệp, cung cấp thông tin... Do 

đó, là một sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử - Truyền Thông chúng 

ta phải biết nắm bắt xu hướng và vận dụng những kiến thức đã được học để phát triển nó 

một cách có hiệu quả nhằm góp phần vào sự phát triển nền khoa học kỹ thuật thế giới nói 

chung và trong sự phát triển kỹ thuật điện tử, truyền thông nói riêng. Bên cạnh đó còn là 

sự thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.  

 Ngày nay công nghệ trở nên hiện đại, xu hướng mọi thứ điều sẽ được kết nối và điều 

khiển giám sát thông qua mạng không dây. Với ý tưởng giải quyết những bất cập của giám 

sát từ xa, nhóm chúng em xin đưa ra đề tài: “THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG 

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, CƯỜNG ĐỘ GIÓ, CƯỜNG ĐỘ SÁNG QUA SMS 

DÙNG NGUỒN PIN VÀ SẠC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI”. Hệ thống có khả 

năng nhận lệnh từ điện thoại phát ra tín hiệu. 

 Với đề tài này, nhóm hy vọng sẽ làm cơ sở nghiên cứu cho các nhóm sau có thể mở 

rộng, phát triển nữa. Nếu được điều chỉnh tốt, ý tưởng này kết hợp với ngôi nhà thông 

minh, lĩnh vực thời tiết, chăn nuôi hay trồng trọt sẽ trở thành một hệ thống lớn đáp ứng 

nhu cầu giám sát nâng cao đời sống tiện ích cho con người. 
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Chương 1. TỔNG QUAN 

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cuộc sống ngày càng phát triển nhanh chóng và hiện đại hơn, những công nghệ mới 

ngày càng được phát minh và phát triển để đưa vào phục vụ cuộc sống hằng ngày của con 

người. Những ứng dụng của IoTs được sử dụng ngày càng rộng rãi và trong rất nhiều lĩnh 

vực: nông nghiệp, y tế, giáo dục, ... nhằm mang lại sự tiện nghi, an toàn hơn cho người sử 

dụng. Trong đó không thể không kể đến những dự án, nghiên cứu về lĩnh vực điều khiển 

và giám sát thông minh với sự tiên tiến vượt trội. 

Điều khiển và giám sát thông minh, là tích hợp các hệ thống như hệ thống điều khiển 

và giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, cường độ gió, … thành một hệ thống nhất. Mỗi chức 

năng của điều khiển và giám sát thông minh đều có khả năng tự vận hành hoặc dưới sự 

điều khiển của người dùng, thông qua tin nhắn cung cấp nhiều chế độ sử dụng. Người dùng 

có thể truy cập từ xa để kiểm tra báo và tắt hệ thống khi cần thiết, tự động gửi theo thời 

gian cài đặt sẵn.  

Vì thế hiện nay điều khiển và giám sát thông minh là một trong những đề tài công nghệ 

ứng dụng được áp dụng trong rất nhiều dự án. Không chỉ hạn chế với những tính năng nêu 

trên, ngày càng có nhiều nghiên cứu đề xuất phát triển hệ thống điều khiển và giám sát để 

bám kịp theo sự phát triển của công nghệ, tối ưu hóa hiệu năng sử dụng cũng như giá cả 

hợp lý. 

Việc cung cấp các thông số qua SMS cho phép người dùng dễ dàng kiểm soát được 

cũng như nhận biết được những cảnh báo một cách kịp thời nhất. Do đó, chúng em quyết 

định thực hiện đề tài: “THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT 

ĐỘ, ĐỘ ẨM, CƯỜNG ĐỘ GIÓ, CƯỜNG ĐỘ SÁNG QUA SMS DÙNG NGUỒN PIN 

VÀ SẠC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI”. Đề tài ứng dụng công nghệ SMS phổ 

biến trên nhiều thiết bị để điều khiển và giám sát. Với đề tài sử dụng thiết bị như vậy sẽ hạ 

thấp được giá thành sản phẩm. 
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1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

Đồ án được nhóm nghiên cứu, khảo sát và thực hiện với mục đích áp dụng các kiến 

thức đã được học ở trường giúp cho những nhu cầu điều khiển và giám sát trở nên tiện lợi 

hơn. Vì vậy nhóm thiết kế “THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT 

NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, CƯỜNG ĐỘ GIÓ, CƯỜNG ĐỘ SÁNG QUA SMS DÙNG 

NGUỒN PIN VÀ SẠC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI” với mong muốn đem 

những kỹ thuật và công nghệ mới để làm đơn giản hóa việc giám sát, có thể giám sát dù ở 

bất cứ nơi đâu. Thiết bị được tích hợp module sim 800L, encoder, nhiệt độ và độ ẩm 

DHT11, cường độ sáng BH1750. Thiết bị được giám sát trực tiếp qua màn hình LCD hoặc 

giám sát từ xa qua qua điện thoại nhờ tin nhắn SMS. 

1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

 Nội dung 1: Tìm hiểu về module sim 800L, encoder, nhiệt độ và độ ẩm DHT11, 

cường độ sáng BH1750. 

 Nội dung 2: Tìm hiểu về pin năng lượng mặt trời và cách nạp cho pin từ pin năng 

lượng mặt trời. 

 Nội dung 3: Thiết kế và tính toán thiết kế mạch phần cứng. 

 Nội dung 4: Thi công phần cứng, thử nghiệm và hiệu chỉnh phần cứng. 

 Nội dung 5: Đánh giá kết quả thực hiện của mô hình. 

 Nội dung 6: Viết báo cáo thực hiện. 

 Nội dung 7: Bảo vệ luận văn. 

1.4 GIỚI HẠN 

 Hệ thống trung tâm: sử dụng board Arduino Mega 2560. 

 Hệ thống cảm biến: gồm có cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, cường độ sáng, cường độ 

gió. 

 Nguồn năng lượng: pin năng lượng mặt trời và pin. 

 Dùng tin nhắn SMS để giám sát gián tiếp hoặc trực tiếp qua màn hình LCD. 
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1.5 BỐ CỤC ĐỒ ÁN 

 Chương 1: Tổng Quan. 

 Chương này trình bày tổng quan, lý do chọn đề tài, mục tiêu, nội dung nghiên cứu, 

các giới hạn và bố cục đồ án. 

 Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết. 

 Giới thiệu các linh kiện, thiết bị sử dụng thiết kế hệ thống. 

 Chương 3: Tính Toán Và Thiết Kế Hệ Thống. 

 Tính toán thiết kế, đưa ra sơ đồ nguyên lí của hệ thống. 

 Chương 4: Thiết Kế Hệ Thống. 

 Thiết kế hệ thống, lưu đồ, đưa ra giải thuật và chương trình. 

 Chương 5: Kết Quả, Nhận Xét, Đánh Giá.  

 Đưa ra kết quả đạt được sau một thời gian nghiên cứu, một số hình ảnh của hệ thống, 

đưa ra những nhận xét, đánh giá toàn bộ hệ thống. 

 Chương 6: Kết Luận và Hướng Phát Triển. 

 Trình bày những kết luận về hệ thống những phần làm rồi và chưa làm, đồng thời nếu 

ra hướng phát triển cho hệ thống. 
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Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1  GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG 

2.1.1 Tổng quan về module SIM800L 

 Giới thiệu sơ lược về module SIM800L 

Module SIM800L có khả năng nhắn tin SMS, nghe, gọi, GPRS, … như một điện thoại 

nhưng có kích thước nhỏ nhất trong các loại module SIM (25 mm x 22 mm). Điều khiển 

module sử dụng bộ tập lệnh AT dễ dàng, chân kết nối dùng rào đực thông dụng (male 

hearder) chuẩn 100 mil. 

 Thông số kỹ thuật  

- Nguồn cấp: 3.7V đến 4.2V, có thể sử dụng với nguồn dòng thấp từ 500 mAh trở lên 

(như cổng USB, nguồn từ board Arduino). 

- Khe cắm sim: MICROSIM. 

- Dòng khi ở chế độ chờ: 10 mA. 

- Dòng khi hoạt động: 100 mA đến 1 A. 

- Hỗ trợ 4 băng tần: GSM850MHz, EGSM900MHz, DSC1800MHz, PCS1900MHz. 

 

Hình 2.1 Sơ đồ chân module SIM800L. 

 Chức năng các chân của module SIM800L 
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- Chân NET: lắp anten, có thể dùng anten đi kèm hoặc anten mở rộng. 

- Chân VCC: chân nguồn dương 4.2V. 

- Chân GND: chân nguồn âm 0V. 

- Chân RST: chân reset sử dụng khi khởi động lại module sim. 

- Chân TXD: chân truyền UART TX. 

- Chân RXD: chân nhận UART RX. 

- Chân DTR: chân UART DTR. 

- Chân RING: báo có cuộc gọi đến 

- Chân SPKP, SPKN: ngõ ra âm thanh, kết nối với loa để phát âm thanh. 

- Chân MICP, MICN: ngõ vào âm thanh, gắn thêm mirco để thu âm thanh. 

 Tập lệnh AT điều khiển cuộc gọi  

Bảng 2.1 Tập lệnh AT điều khiển cuộc gọi 

Lệnh Mô tả 

AT+CLIP=1<CR><LF> Hiển thị thông tin cuộc gọi đến. 

ATD[số_điện_thoại];<CR><LF> Lệnh thực hiện cuộc gọi. 

ATH<CR><LF> Lệnh thực hiện kết thúc cuộc gọi hoặc cúp 

máy khi có cuộc gọi đến. 

ATA<CR><LF> Lệnh thực hiện chấp nhận khi có cuộc gọi 

đến. 

 Tập lệnh AT điểu khiển tin nhắn  

Bảng 2.2 Tập lệnh AT điều khiển tin nhắn 

Lệnh Mô tả 
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AT+CMGF=1<CR><LF> Lệnh đưa SMS về chế độ Text, 

phải có lệnh này mới gửi tin nhắn 

dạng Text. 

AT+CMGS=“Số_Điện_Thoại”<CR><LF> Đợi đến khi có kí tự ‘>’ được gửi 

về thì đánh nội dung tin nhắn. 

Lệnh gửi tin nhắn. 

AT+CMGR=x<CR><LF> x là địa chỉ tin nhắn cần đọc. 

Đọc một tin nhắn vừa gửi đến, lệnh 

được trả về nội dung tin nhắn, 

thông tin người gửi, thời gian gửi. 

AT+CMGDA=“DEL ALL”<CR><LF> Xóa toàn bộ tin nhắn trong các hộp 

thư. 

AT+CNMI=2,2<CR><LF> Hiển thị nội dung tin nhắn ngay khi 

có tin nhắn đến. 

 Sau mỗi tập lệnh AT thường thấy <CR><LF> thực chất nó là hai mã điều khiển 

<CR>tương ứng 0x0D (hexa), <LF> tương ứng 0x0A (hexa). 

2.1.2 Tổng quan về module Arduino Mega 2560  

 Giới thiệu sơ lược về module Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 là sản phẩm tiêu biểu cho dòng mạch Mega là dòng bo mạch có 

nhiều cải tiến so với Arduino Uno (54 chân digital I/O và 16 chân anolog I/O). Đặc biệt bộ 

nhớ Flash của Mega được tăng lên 1 cách đáng kể, gấp 4 lần so với những phiển bản cũ 

của Uno R3. Điều này cùng với việc trang bị 3 timer và 6 cổng interrupt khiến cho bo mạch 

Mega hoàn toàn có thể giải quyết được nhiều bài toán hóc búa, cần điều khiển nhiều loại 

động cơ và xử lý song song nhiều luồng dữ liệu số cũng như tương tự. 
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Ngoài việc phát triển được ưu tiên, việc kế thừa cũng được đặc biệt lưu ý. Trên mạch 

Mega các chân digital vẫn từ 0-13, analog từ 0-5 và các chân nguồn tương tự thiết kế của 

Uno. Do vậy chúng ta dễ dàng phát triển nghiên cứu theo kiểu gắp ghép module từ Arduino 

Uno bê sang Arduino Mega. Ngoài ra, ở phiên bản này, các nhà thiết kế đã mạnh dạn thay 

đổi thiết kế. Để có được nhiều vùng nhớ và nhiều chân I/O hơn, một con chip khác đã thay 

thế cho Atmega1280. Theo dòng phát triển của vi điều khiển nhúng, những dự án lớn cần 

nhiều dung lượng Flash hơn. Do vậy, Arduino Mega ra đời với sứ mệnh giải những bài 

toán như thế. 

 

Hình 2.2 Arduino Mega 2560 

 Thông số kỹ thuật  

- Vi điều khiển chính: Atmega2560. 

- Điện áp hoạt động: 5VDC. 

- Điện áp vào giới hạn: 6 – 20 VDC. 

- Điện áp khuyên dùng: 7 – 12 VDC. 

- Dòng ra tối đa (3.3V): 50 mA. 

- Dòng ra tối đa trên mỗi chân I/O: 20 mA. 

- Số chân digital: 54 (15 PWM). 

- Số chân analog: 16. 

- Giao tiếp UART: 4 bộ UART. 
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